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ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH TÂY NINH                                          Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 


   
QUY ĐỊNH

Về chính sách khuyến khích, ưu đãi và thủ tục đầu tư  
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số    38/2007/QĐ-UBND,
 ngày  09    tháng 11 năm  2007  của UBND tỉnh Tây Ninh )


Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Chính sách chung  

1. UBND tỉnh Tây Ninh cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Ngoài những quy định, chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh ban hành một số quy định về tiếp nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh ở một số điều, khoản được nêu trong Quy định  này.

Điều 2. Bảo đảm đầu tư ổn định trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách 
1. UBND tỉnh Tây Ninh đảm bảo thực hiện ổn định, lâu dài những chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.

3. Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau đây:

a) Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi; 

b) Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế;  

c) Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án;

d) Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết.

4. Áp dụng đầy đủ, kịp thời các quy định cụ thể của Chính phủ về việc đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư do việc thay đổi pháp luật, chính sách ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của nhà đầu tư.   
Điều 3. Quyền của nhà đầu tư 
1. Được tự chủ đầu tư, kinh doanh, tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư như các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ; sử dụng đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật; thuê hoặc mua máy móc thiết bị trong nước và nước ngoài, thuê lao động;  

2. Được trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư; mua bán hàng hóa giữa các thành phần kinh tế, mở tài khoản và mua ngoại tệ;    

3. Được tiếp cận quỹ đất, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

4. Được lựa chọn hình thức đầu tư, quy mô đầu tư, tỷ lệ góp vốn, đối tác đầu tư, được quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư và hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật;
5. Được cơ quan chức năng của tỉnh cung cấp nhanh chóng các thông tin về quy hoạch, địa điểm đầu tư, Danh mục các dự án gọi vốn đầu tư và các số liệu, thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của nhà đầu tư;

6. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan.  

Điều 4. Danh mục dự án gọi vốn đầu tư, lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư
1. Danh mục dự án gọi vốn đầu tư - Phụ lục I.
2. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư - Phụ lục II.
3. Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư - Phụ lục III.
Điều 5. Công bố quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất cho thuê 
Định kỳ hàng năm, UBND tỉnh công bố quỹ đất có nhu cầu cho thuê kèm theo Danh mục các dự án gọi vốn đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại các cơ quan tiếp nhận, xúc tiến đầu tư như: Ban quản lý các KCN Tây Ninh, Ban quản lý khu KTCK Mộc Bài, Ban quản lý khu KTCK Xa Mát, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại- Du lịch.

Chương II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Xây dựng kết cấu hạ tầng
1. UBND tỉnh Tây Ninh đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu như điện, hệ thống cấp thoát nước, đường giao thông… đến hàng rào khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và cụm công nghiệp.
2. Tùy theo khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Đối với các dự án ngoài khu công nghiệp, ngoài khu kinh tế cửa khẩu, tại địa điểm cụ thể phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh, tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng đến hàng rào doanh nghiệp. 
Điều 7. Về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư 
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì không phải chịu chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có thực hiện ứng trước tiền để chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP thì được trừ số tiền đã chi trả bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước. Mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

 3. Trường hợp đến hết hạn thuê đất mà chưa trừ hết tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào thời hạn thuê đất tiếp theo.

4. Đất dự án phát triển kinh tế thuộc diện nhà nước thu hồi mà nhà đầu tư đề nghị và được UBND tỉnh có văn bản chấp thuận cho thực hiện theo phương thức tự thỏa thuận với những người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nhưng sau một trăm tám mươi (180) ngày, kể từ ngày có văn bản chấp thuận mà còn người sử dụng đất không đồng thuận với nhà đầu tư thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi diện tích đất mà nhà đầu tư chưa thoả thuận được với người sử dụng đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định của pháp luật. UBND cấp tỉnh quyết định giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất đối với diện tích dã thu hồi.
 Điều 8. Đơn giá thuê đất: áp dụng theo bảng đơn giá cho thuê đất, mặt nước do UBND tỉnh ban hành.
Điều 9. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất 
Các dự án được miễn tiền thuê đất kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động như sau: 

1. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thị xã Tây Ninh:
 - Được miễn 03 năm nếu dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại phần B, Phụ lục II; 

- Được miễn 07 năm nếu dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại phần A, Phụ lục II.

2. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn các huyện: Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành:

- Được miễn 07 năm;

             - Được miễn 11 năm nếu dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo Phụ lục II.

3. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu:
-  Được miễn 11 năm;

- Được miễn 15 năm nếu dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục II.

             Điều 10. Ưu đãi về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

  1. Các dự án đầu tư tại địa bàn các huyện của tỉnh Tây Ninh (trừ thị xã Tây Ninh) được miễn tiền sử dụng đất.


  2. Các dự án phải di dời theo quy hoạch (kể cả các dự án di dời do ô nhiễm môi trường) được giảm 20% tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, nhưng diện tích được giảm tối đa không vượt quá diện tích tại địa điểm phải di dời.
Điều 11. Ưu đãi về thuế
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 
a) Thuế suất:

- Thuế suất 20% (Thời hạn áp dụng 10 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh) đối với dự án mới thành lập thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại phần B, Phụ lục II hoặc dự án mới thành lập tại địa bàn các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành.

- Thuế suất 15% (Thời hạn áp dụng 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh) đối với dự án mới thành lập thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại phần B Phụ lục II và thực hiện tại địa bàn các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành.

- Thuế suất 10% (Thời hạn áp dụng 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh) đối với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu hoặc đối với dự án mới thành lập thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại phần A, Phụ lục II. 

b) Miễn, giảm thuế:

-  Miễn 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án mới thành lập từ dự án di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Miễn 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với dự án mới thành lập thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại phần B, Phụ lục II. 

- Miễn 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư tại địa bàn các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành;

- Miễn 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án mới thành lập thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại phần B, Phụ lục II và thực hiện tại địa bàn các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành.

- Miễn 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với dự án mới thành lập thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại phần A, Phụ lục II hoặc thực hiện tại địa bàn các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu.

-Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế -xã hội cần được khuyến khích cao hơn, UBND tỉnh sẽ đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời hạn thực hiện dự án.   
2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Được áp dụng theo quy định của Nghị định 149/2005/NĐ-CP. 

  3. Ngoài các ưu đãi trên, nhà đầu tư còn được hưởng các ưu đãi khác về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Hỗ trợ tư vấn xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch
1. Nhà đầu tư đến liên hệ đầu tư, tìm hiểu thông tin môi trường đầu tư tại Tây Ninh trực tiếp liên hệ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch của tỉnh (là đơn vị sự nghiệp hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch) để yêu cầu cung cấp thông tin đầu tư, đề nghị hỗ trợ, tư vấn pháp lý đầu tư miễn phí.

2. Ưu đãi đối với hoạt động xúc tiến đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định 108/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan;

3. Mức hỗ trợ đối với việc xúc tiến thương mại thực hiện theo quy định của Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 261/2007/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007–2010.

Điều 13. Quy định khác

  Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc kêu gọi đầu tư, hướng dẫn, giới thiệu nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh Tây Ninh sẽ được khen thưởng theo quy định.   
Chương III. CẢI TIẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 14: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục đầu tư
Nhà đầu tư được hướng dẫn mọi thủ tục đầu tư theo cơ chế một đầu mối, thể hiện tính công khai, minh bạch, đảm bảo thủ tục đơn giản, nhanh chóng và thuận lợi.
1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch có trách nhiệm là đầu mối hỗ trợ và cung cấp thông tin liên quan cho nhà đầu tư; thay mặt, giúp đỡ hoặc hỗ trợ nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng hoặc UBND các huyện, thị xã để giải quyết nhanh, đúng hạn các thủ tục đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư thông qua thỏa thuận giữa hai bên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để giải quyết thủ tục đầu tư và tham mưu UBND tỉnh quyết định đối với các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, ngoài khu kinh tế cửa khẩu; 
3. Ban Quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh là cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và quyết định đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước nằm trong khu công nghiệp thuộc lĩnh vực được phân cấp.
4. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và quyết định đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thuộc lĩnh vực được phân cấp.

5. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát là cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để giải quyết thủ tục đầu tư và tham mưu UBND tỉnh quyết định đối với các dự án đầu tư nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát. 
Điều 15. Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính 
Các thủ tục hành chính về đầu tư được giải quyết nhanh nhất theo quy định về thời gian tối đa thực hiện đối với từng loại thủ tục được nêu cụ thể tại biểu Phụ lục IV đính kèm.
Điều 16: Quyền hạn, trách nhiệm của các ngành liên quan

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã có liên quan đến dự án đầu tư có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến dự án đầu tư cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch, Ban quản lý các KCN Tây Ninh, Ban quản lý khu KTCK Mộc Bài và các cơ quan tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư; có trách nhiệm phối hợp thực hiện các thủ tục có liên quan đến đầu tư do ngành, đơn vị mình phụ trách đúng thời hạn theo Quy định này.

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17: Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai quy định này:
1. Các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư  thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên ngành hoặc địa bàn của mình đối với các dự án đầu tư.
2. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải xem việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến đầu tư là một nội dung công tác trọng tâm. Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra ách tắc, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhà đầu tư trong công việc liên quan đến đầu tư và bị chế tài theo quy định của pháp luật.

3. Các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự và trang bị cơ sở vật chất thích hợp để đảm bảo thực hiện Quy định này; thường xuyên nghiên cứu cải tiến và đơn giản hóa các thủ tục, hồ sơ, đồng thời xây dựng riêng cơ chế xử lý giải quyết thủ tục đầu tư với các mẫu, biểu in sẵn thuận lợi để cung cấp cho nhà đầu tư, các ngành liên quan. Các ngành có trách nhiệm ban hành và công khai hóa các quy trình, hồ sơ, thủ tục trên trang thông tin điện tử hay tại trụ sở làm việc trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi Quy định này có hiệu lực.
4. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phân công một thành viên trong ban lãnh đạo chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến đầu tư, thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp thực hiện và được cập nhật mỗi khi có thay đổi.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quyết định này. Định kỳ 06 tháng một lần có sơ kết, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và những vấn đề mới phát sinh cần xử lý.
                TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
                 KT.CHỦ TỊCH
                  PHÓ CHỦ TỊCH

                    Võ Hùng Việt – đã ký
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